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Hà Nội,  ngày       tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 
truyền dạy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê năm 2023 tại tỉnh Phú Yên

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán kinh phí từ ngân 
sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Công văn số 2087/SVHTTDL-QLVH ngày 09 tháng 9 năm 2022 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên về việc phối hợp tổ chức Lớp 
tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể; 

Căn cứ công văn số 818/CV-KHTC ngày 8 tháng 5 năm 2023 của Vụ Kế 
hoạch tài chính về việc chuyển nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 sang 
2023. 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lớp tập 
huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm dân tộc 
Ê Đê năm 2023 tại tỉnh Phú Yên (có Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

- Thời gian: Quý II, III/2023. 

- Địa điểm: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh 
sách học viên Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy 



nghề dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê năm 2023 tại tỉnh Phú Yên (có Danh sách kèm 
theo). 

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và 
triển khai tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tự giải 
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

- Báo cáo viên có nhiệm vụ truyền đạt các chuyên đề theo đúng nội dung, 
kế hoạch đề ra; 

- Học viên (là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có 
trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 
2022 chuyển sang năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ 
Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021 - 2025 và kinh phí của các đơn vị phối hợp (nếu có). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Bãi bỏ nội dung tại điểm 3 mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 
số 2402/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể tại các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, 
Quảng Trị và Tuyên Quang năm 2022 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ 
trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 
quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng;  
- UBND tỉnh Phú Yên (để biết); 
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên (để phối hợp); 
- Lưu: VT, VHDT, HL(20). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

Trịnh Thị Thủy 



  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

truyền dạy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê tỉnh Phú Yên, năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 6 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương; 

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng 

trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng 

bào các dân tộc thiểu số; Động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực 

tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của đồng 

bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống;  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức văn hóa xã, các 

đơn vị, hộ kinh doanh du lịch tại địa phương về công tác quản lý văn hóa ở cơ 

sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 

về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch 

ở địa phương; 

- Nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của đồng bào các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, bảo 

tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 

các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy 

văn hóa phi vật thể phải thiết thực, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng Kế hoạch đề ra; 

- Các học viên được triệu tập tham dự Lớp tập huấn đúng thành phần, 

nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp; 

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Thời gian: Lớp tập huấn được tổ chức 04 ngày, trong Quý II,III/2023 

(không kể thời gian đi và về). 

2. Địa điểm: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
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3. Thành phần tham dự 

- Tham gia giảng dạy: Mời các báo cáo viên chuẩn bị chuyên đề và giảng bài. 

- Nghệ nhân truyền dạy (10 người) 

- Tham gia tập huấn (80 học viên): 

+ Nghệ nhân, học viên người dân tộc Ê Đê là đối tượng không hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước có xác nhận của địa phương nơi cư trú (Ban Tổ chức hỗ 

trợ ăn, nghỉ, đi lại... theo chế độ hiện hành của nhà nước); 

+ Công chức văn hoá xã, thị trấn và hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên (học viên tham dự do đơn vị cử cán bộ chi trả theo quy định hiện hành), 

số lượng 10 người. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Gồm các chuyên đề tập huấn sau: 

1. Chuyên đề 1: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số. 

2. Chuyên đề 2: Sắc màu thổ cẩm người Ê Đê trong cộng đồng 54 dân tộc 

Việt Nam và dưới tác động của sự giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. 

3. Chuyên đề 3: Tình hình nghề dệt cổ truyền của người Ê Đê; Tầm quan 

trọng của công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghề dệt truyền thống của người Ê Đê 

gắn với phát triển du lịch. 

4. Chuyên đề 4: Quy trình thực hành nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân 

tộc Ê Đê. 

5. Chuyên đề 5. Thực trạng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng; định 

hướng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng trong thời gian tới; phát huy vai trò 

của nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư các điểm du 

lịch, cán bộ công chức văn hóa xã, các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch trong việc 

bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn 

với phát triển du lịch. 

6. Chuyên đề 6: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của 

người Ê Đê phục vụ phát triển du lịch. 

7. Chuyên đề 7: Các sản phẩm từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người 

Ê Đê cùng với phát triển du lịch của địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ 

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc:  

- Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định, Kế 

hoạch tổ chức, thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách 
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học viên Lớp tập huấn;  

- Thẩm định nội dung các chuyên đề tập huấn, biên tập và in ấn để cung 

cấp tài liệu cho học viên; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động 

tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

1.2. Văn phòng Bộ: Phối hợp, hướng dẫn Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng 

dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

1.3. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định 

dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định. 

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp thực hiện 

một số nội dung sau:  

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện theo Kế hoạch; 

- Khảo sát các điều kiện để tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể: Địa điểm, hội trường, lựa chọn và lập danh 

sách Ban Tổ chức, Báo cáo viên và học viên tham gia Lớp tập huấn, truyền dạy; 

- Nghiên cứu đề xuất các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

truyền dạy văn hóa phi vật thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của 

các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; 

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc mời đại biểu, phóng viên tham dự khai 

mạc Lớp tập huấn, truyền dạy. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 

chuyển sang năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn 

hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê năm 2023 tại tỉnh Phú Yên của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./. 

 

 



 

 

DANH SÁCH 

BAN TỔ CHỨC, BÁO CÁO VIÊN, NGHỆ NHÂN VÀ HỌC VIÊN 

Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

truyền dạy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Ê Đê năm 2023 tại tỉnh Phú Yên 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 6 năm 2023  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

I. Ban Tổ chức 

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Trưởng Ban; 

 2. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban; 

 3. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Phú Yên, Phó Trưởng Ban; 

 4. Ông Ksor Y Phun, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, 

Phó Trưởng Ban; 

 5. Ông Huỳnh Từ Nhân, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý văn 

hóa, Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Ủy viên; 

 6. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên chính, Vụ văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

 7. Bà Hoàng Thị Vân, Chuyên viên chính, Vụ văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

 8. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên, Vụ văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

 9. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú Yên, Ủy viên; 

 10. Bà Nay Hờ Nháy, Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa, Sở  Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Ủy viên; 

 11. Ông Ksor Y Lêng, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú Yên, Ủy viên. 

 II. Mời báo cáo viên 

 1. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

 2, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02 chuyên đề. 

 3. Lãnh đạo Trung tâm văn hóa tỉnh Phú Yên 



 

 

 4. Bà Nay Hờ Nhơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên. 

         5. TS Hoàng Thùy Dương, Phó Trưởng phòng Triển Lãm và Mỹ thuật ứng 

dụng, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

  6. 02 nghệ nhân hướng dẫn quy trình thực hành nghề dệt thổ cẩm truyền 

thống dân tộc Ê Đê. 

III. Nghệ nhân, học viên 

STT Họ và tên Địa chỉ 

I Nghệ nhân truyền dạy 

1 Mí Ô (Nay Hơ Mới) Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

2 Mí Viên Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

3 Nay Hờ MRăng Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

4 Mí Men Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

5 Mí Thao Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

6 Mí Nhân Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

7 Mí Han Buôn Kít, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh 

8 Mí Tam Buôn Thinh, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

9 Mí Chuột Buôn Thu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

10 Mí Sơn Buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

II Học viên 

1 Kpắ Hờ Duân Buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh 

2 Ksor Hờ Rét Buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh 

3 Lê Mo Hờ Lan Buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh 

4 Ksor Hờ Nhunh Buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh 

5 Lê Mô Rai Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh 

6 Nay Hờ Lút Buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh 

7 Mí Cách Buôn Zô – Ea Ly, huyện Sông Hinh 

8 Mí Nguyệt Buôn Zô – Ea Ly, huyện Sông Hinh 

9 Ksor Hờ Hông Buôn Hai Riêng, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

10 Rơ Chăm Y Sơn Buôn Hai Riêng, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

11 Nay Y Câu Buôn Hai Riêng, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

12 Lê Mô Y Thoai Buôn Thô. TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 



 

 

13 Sô Minh Tăng Buôn Thô, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

14 Ksor Y Lét Buôn La Bách, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

15 Nay Y Lóa Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

16 Y Thiêng Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

17 Mí Tết Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

18 Mí Mai Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

19 Mí B Lý Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

20 Mí B Lép Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

21 Mí Phương Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

22 Dôn Đen Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

23 Mí Lớ Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

24 Mí Lối Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

25 Hờ Binh Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

26 Mí Hương Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

27 Mí Ô Buôn Lê Diêm, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh 

28 Mí Nguyệt Buôn Kít, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh 

29 Hờ Zét Buôn Kít, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh 

30 Ma Ly Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

31 Mí Trin Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

32 Mí Ty Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

33 Hờ Lá Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

35 Hờ Bai Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

36 Mí Tít Buôn Đức Mùi, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

37 Mí Lúa Buôn Đức Mùi, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

38 Hờ Cheo Buôn Thinh, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

39 Hờ Cô Buôn Thu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

40 Hờ Dơn Buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

41 Hờ Thúy Buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

42 Mí Tấn Buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh 

43 Nay Hờ Dron Buôn Dành, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

44 Ksor Hờ Dôi Buôn Dành, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

45 Dôn Cách Buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 



 

 

46 Dôn Giang Buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

47 Hờ Nga Buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

48 Mí Quen Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

49 Kpắ Hờ Mai Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

50 Kpắ Hờ Dốp Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

51 Hờ Dưn Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

52 Mí Khang Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

53 Mí Diễm Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

54 Mí Cút Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

55 Hờ Búp Buôn 2 Klốc, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

56 Mí Xuân Buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

57 Lê Mô Hờ Hương Buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh 

58 Ksor Hờ Đao Buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh 

59 Mí Bắc Buôn Bưng A, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh 

60 Mí H Dung Buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh 

61 Mí Biết Buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh 

62 Tôn Mranh Buôn Gao, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh 

63 Ksor H Kri Buôn Học, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh 

64 Ksor H Bót Buôn Học, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh 

65 Mí Phi Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh 

66 Mí Cút Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh 

67 Mí Đuông Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh 

68 Ksor Hờ Oai Buôn Ken, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh 

69 Ksor Hờ Đia Buôn Ken, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh 

70 Nay Hờ Víc Buôn Ken, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh 

71 Huỳnh Hờ Ly Buôn Chao, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh 

72 Nay Hờ Lét Buôn Bầu, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh 

73 Ksor Hờ Vi Buôn Bá, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh 

74 Nay Hờ Ký Buôn Bá, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh 

75 Ha Ra Mring Buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh 

76 Niê Hờ Bri Buôn Thứ, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh 

77 Ksor Hờ Lem Buôn Quen, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh 



 

 

78 Hving Hơ Lum Buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh 

79 Lê Mô Hờ Vi Buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh 

80 Nay Hờ Liêm Buôn Chung, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh 




